
  

 vòng ch i đ u tiên: các b n hãy tr  l i các ơ ầ ạ ả ờ
câu tr c nghi m. th i gian suy nghĩ cho ắ ệ ờ
m i câu là 10 giây, tr  l i đúng đ c 10 ỗ ả ờ ượ
đi m.ể
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B n hãy cho bi t c  s  ra đ i ạ ế ơ ở ờ
c a tín d ng là :ủ ụ

A. là s  phân công lao đ ng xã h iự ộ ộ
B. là t  t ng mu n giàu h n n a c a ư ưở ố ơ ữ ủ

giai c p t  b nấ ư ả
C.là nhu c u t t y u cũa xã h iầ ấ ế ộ
D.là s  phân công lao đ ng xã h i và ự ộ ộ

xu t hi n s  h u t  nhân v  t  li u ấ ệ ở ữ ư ề ư ệ
s n xu tả ấ
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 Nguyên nhân thúc đ y s  phát tri n ẩ ự ể
c a tín d ng trong n n kinh t  hi n ủ ụ ề ế ệ

đ i là:ạ
A. Do mâu thu n c a quá trình tu n ẫ ủ ầ

hoàn và chu chuy n v nể ố
B. Do s  phân hóa xã h iự ộ
C. Do cung và c u v  v n khác nhau ầ ề ố

c a m i doanh nghi pủ ỗ ệ
D. Do s  phát tri n t t y u c a xã h i ự ể ấ ế ủ ộ

d n đ n s  phát tri n c a tín d ngẫ ế ự ể ủ ụ
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Quan h  tín d ng ngân hàng ệ ụ
có m y khâu?ấ

A. 2 khâu
B. 3 khâu
C.4 khâu
D.5 khâu
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Đ i t ng c a tín d ng ngân ố ượ ủ ụ
hàng

A. V n ti n tố ề ệ
B. Pháp nhân, th  nhân ế

vay ti nề
C.Ng i tiêu dùngườ
D.B, C đúng
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Ng i cho vay trong quan h  ườ ệ
tín d ng nhà n c là:ụ ướ

A. Ngân hàng
B. N c ngoàiướ
C. Dân chúng và các t  ổ

ch c kinh tứ ế
D. A, B và C
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M c đích c a tín d ng nhà ụ ủ ụ
n c ra đ i nh mướ ờ ằ

A. Bù đ p kho n bù chia ngân ắ ả
sách

B. Th a mãn nh ng nhu c u chi ỏ ữ ầ
tiêu ngân sách trong đi u ki n ề ệ
ng i thu không đ  đáp ngườ ủ ứ

C. A, B đ u đúngề
D. A, B đ u saiề
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Tín d ng nhà n c bao g mụ ướ ồ

A. Tín d ng ng n h nụ ắ ạ
B. Tín d ng dài h nụ ạ
C. Tín d ng t t thìụ ấ
D. C  A và Bả
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Đ c đi m c a qu  cho vayặ ể ủ ỹ

A. Phân ph i tr c ti p nh  mua ch ng ố ự ế ư ứ
khoán công ty và qua các đ nh ch  ị ế
tài chính trung gian

B. Vân đ ng trên c  s  có lãi su tộ ơ ở ấ
C. T p trung ch  y u và phân ph i ậ ủ ế ố

thông qua các đ nh ch  tài chính ị ế
trung gian, v n đ ng trên c  s  ậ ộ ơ ở
hoàn tr  có lãi su tả ấ

D. T t c  đ u saiấ ả ề
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Hình thái tín d ng đ u tiênụ ầ

A. Cho vay n ng lãiặ
B. Thông qua các đ nh ch  tài ị ế

chính trung gian
C. Thông qua qu  cho vayỹ
D. T t c  đ u saiấ ả ề
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Thông qua ch c năng t p trung và ứ ậ
phân ph i l i v n ti n t  trên c  s  ố ạ ố ề ệ ơ ở
có hoàn tr , tín d ng đã góp ph nả ụ ầ

A. Tr c ti p tham gia và đi u ti t các ngu n ự ế ề ế ồ
v n t m th i th a t  các cá nhân t  ố ạ ờ ừ ừ ổ
ch c kinh tứ ế

B. B  sung t m th i cho các DN, NN ho c ổ ạ ờ ặ
cá nhân đang g p thi u h t v  v nặ ế ụ ề ố

C. Ti t ki m ti n m t và chi phí l u thông ế ệ ề ặ ư
cho XH

D. T t c  đ u đúngấ ả ề
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Phân ph i v n trên c  s  có hoàn ố ố ơ ở
tr  ph c v  ch  y u cho nhu c uả ụ ụ ủ ế ầ

A. S n xu t l u thông hàng ả ấ ư
hóa

B. D ch vị ụ
C. C  2 đ u đúngả ề
D. C  2 đ u saiả ề
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Quá trình tu n hoàn v n c a doanh ầ ố ủ
nghi p là:ệ

A.H-T-SX- H’

A.T-H-T’-H-SX

C. T-H-SX-H-T’

D. T-H-SX-H’-
T’
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 Quá trình tu n hoàn v n c a doanh ầ ố ủ
nghi p có th  s y ra hi n t ng nào?ệ ể ả ệ ượ

A. Có v n, hàng hóa ch a tiêu th  (hàng ố ư ụ
t n)ồ

B. Ho c đã tiêu th  và thu đ c ti n nh ng ặ ụ ượ ề ư
ch a c n thi t dùng ti n đó đ  mua v t ư ầ ế ề ể ậ
li u cho s n xu t ệ ả ấ

C. Ho c có nhu c u mua v t t  hàng hóa ặ ầ ậ ư
nh ng không có ti nư ề

D. A, B, C đ u đúngề
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Quá trình v n đ ng c a tín ậ ộ ủ
d ng là:ụ

A. Cho vay - s  d ng v n - tín d ngử ụ ố ụ
B. Phân ph i tín d ng - hoàn tr  tín ố ụ ả

d ngụ
C. Phân ph i tín d ng d i hình th c ố ụ ướ ứ

cho vay - s  d ng v n tín d ng - s  ử ụ ố ụ ự
hoàn tr  tín d ngả ụ

D. Cho vay - hoàn tr  tín d ngả ụ
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Qu  cho vay đ c hình thành ỹ ượ
và v n đ ng gi aậ ộ ữ

A. Các ch  th  tham gia quá trình s n ủ ể ả
xu tấ

B. Các t  ch c tài chính và các cá ổ ứ
nhân

C. Nhà n c, các t  ch c tài chính, cá ướ ổ ứ
nhân

D. T t c  các đ i t ng đ c nêu  3 ấ ả ố ượ ượ ở
câu trên
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Cung c a qu  cho vay g m:ủ ỹ ồ

A.Ti t ki m cá nhân và doanh nghi pế ệ ệ
B.Ti t ki m cá nhân và m c th ng d  ế ệ ứ ặ ư

c a ngân sách nhà n củ ướ
C.Ti t ki m cá nhân, doanh nghi p, ế ệ ệ

m c th ng d  ngoài ngân sách nhà ứ ặ ư
n c và m c tăng c a kh i l ng ướ ứ ủ ố ượ
ti n cung ngề ứ

D.Ti t ki m DN và m c tăng c a kh i ế ệ ứ ủ ố
l ng ti n cung ngượ ề ứ
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u đi m c a tín d ng ngân Ư ể ủ ụ
hàng là gì?

A. Không b  ngăn c n v  m t ph ng ị ả ề ặ ươ
h ngướ

B. Có th  cho vay v i b t kỳ 1 ngành ể ớ ấ
kinh t  nàoế

C. Đáp ng nhu c u vay v n  m i qui ứ ầ ố ở ọ
mô cũng nh   các th i h n nư ở ờ ạ ợ

D. T t c  đ u đúngấ ả ề
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Hình th c tín d ng ch  y u ứ ụ ủ ế
c a h  th ng tín d ng làủ ệ ố ụ

A. Tín d ng n ng lãiụ ặ
B. Tín d ng nhà n cụ ướ
C. Tín d ng ngân hàngụ
D. Tín d ng th ng m iụ ươ ạ
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Hình th c tín d ng v n gi  vai trò c  ứ ụ ẫ ữ ơ
s  đ  tín d ng ngân hàng m  r ng ở ể ụ ở ộ

ho t đ ng là:ạ ộ

A. Tín d ng nhà n cụ ướ
B. Tín d ng th ng m iụ ươ ạ
C. C  A, B đ u đúngả ề
D. C  A, B đ u saiả ề
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Lo i hình tín d ng góp ph n h  tr  c i ạ ụ ầ ỗ ợ ả
thi n đ i s ng v t ch t, sinh ho t cho ệ ờ ố ậ ấ ạ

các thành viên trong XH, kích thích tiêu 
dùng là:

A.Tín d ng ph c v  s n xu t, ụ ụ ụ ả ấ
l u thông hàng hóaư

B.Tín d ng tiêu dùngụ
C.Tín d ng ng n h n ụ ắ ạ
D.Tín d ng c  đ nhụ ố ị
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